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Câu 1: Theo lí thuyết trong quá trình nhân đôi ADN, nuclêôtit loại guanin trên mạch khuôn liên kết với nuclêôtit loại nào của môi trường nội bào?

A. Timin.
B. Xitôzin.
C. Adênin.
D. Uraxin.
Câu 2: Có tất cả bao nhiêu bộ ba tham gia mã hóa các axit amin?

A. 64.
B. 61.
C. 63.
D. 60.
Câu 3: Dạng đột biến nào sau đây làm tăng số lượng alen của 1 gen trong tế bào nhưng không làm xuất hiện alen mới?

A. Đột biến gen.

B. Đột biến tự đa bội.

C. Đột biến đảo đoạn NST.
D. Đột biến chuyển đoạn trong 1 NST.
Câu 4: Đột biến điểm làm thay thế 1 nuclêôtit ở vị trí bất kì của triplet nào sau đây đều không xuất hiện côđôn kết thúc?

A. 3'AGG5'.
B. 3'AXX5'.
C. 3'AXA5'.
D. 3'AAT5'
Câu 5: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêrôn Lac ở vi khuẩn E. coli, prôtêin nào sau đây được tổng hợp ngay cả khi môi trường không có lactôzơ?

A. Prôtêin Lac A.
B. Prôtêin ức chế.
C. Prôtêin Lac Y.
D. Prôtêin Lac Z.
Câu 6: Nuôi cấy các hạt phấn có kiểu gen aB trong ống nghiệm tạo nên các mô đơn bội, sau đó gây lưỡng bội hóa có thể tạo được các cây có kiểu gen

A. aabb.
B. AaBb.
C. aaBb.
D. aaBB.
Câu 7: Alen a bị đột biến thành alen A, alen B bị đột biến thành alen b. Cơ thể có kiểu gen nào
sau đây được gọi là thể đột biến về cả 2 gen trên?

A. aaBB.
B. Aabb.
C. AaBb.
D. aaBb.
Câu 8: Ranh giới giữa tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn là 

A. sinh ra cá thể mới. 

B. hình thành loài mới.

C. tạo ra các đơn vị trên loài.
D. xuất hiện biến dị mới trong quần thể.
Câu 9: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai P: Aa 
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 aa thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình là 

A. 100% hoa đỏ. 

B. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng. 



C. 100% hoa trắng. 

D. 1 hoa đỏ: 1 hoa trắng. 
Câu 10: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều loại kiểu hình nhất?

A. AaBB 
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 Aabb. 
B. AAbb 
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 Aabb.
C. AaBB 
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 aabb.
D. Aabb 
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 AaBb.
Câu 11: Giun đũa sống kí sinh trong ruột người. Môi trường sống của giun đũa tại đây thuộc loại môi trường nào sau đây?

A. Môi trường nước.

B. Môi trường sinh vật.

C. Môi trường đất.

D. Môi trường trên cạn.
Câu 12: Ở một loài chim, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính có 2 alen: alen M quy định mắt nâu trội hoàn toàn so với alen m quy định mắt đỏ. Theo lí thuyết, phép lai: ♂XMXm 
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 ♀XMY thì sẽ cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình?

A. 2 loại kiểu gen, 1 loại kiểu hình.
B. 3 loại kiểu gen, 1 loại kiểu hình.

C. 4 loại kiểu gen, 3 loại kiểu hình.
D. 2 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình.
Câu 13: Ở một loài động vật, xét 1 cơ thể có 2 cặp dị hợp Aa, Bb tiến hành giảm phân tạo giao tử. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và tạo ra được tối đa 4 loại giao tử. Kiểu gen của cơ thể trên là

A. AaBB.
B. Ab/Ab.
C. aabb.
D. Ab/aB.
Câu 14: Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A = 0,7. Tỉ lệ kiểu gen Aa là bao nhiêu?

A. 0,42.
B. 0,49.
C. 0,32.
D. 0,21.
Câu 15: Theo lí thuyết, yếu tố nào sau đây không thay đổi qua các thế hệ trong quần thể tự phối? 

A. Tỉ lệ kiểu hình trội. 

B. Tổng số cá thể.

C. Tần số alen.

D. Tỉ lệ kiểu hình lặn.
Câu 16: Phương pháp nào sau đây cho phép tạo ra tế bào mang bộ NST lưỡng bội của cả 2 loài? 

A. Gây đột biến.

B. Công nghệ chuyển gen.

C. Dung hợp tế bào trần.

D. Nhân bản vô tính động vật.
Câu 17: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây gây ra biến động di truyền trong quần thể?

A. Giao phối ngẫu nhiên.

B. Chọn lọc tự nhiên.

C. Các yếu tố ngẫu nhiên.

D. Giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 18: Khi nói về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong quần xã, các sinh vật có quan hệ hoặc hỗ trợ hoặc đối kháng nhau.


B. Quan hệ hỗ trợ giữa các loài không có ý nghĩa trong việc thúc đẩy quá trình tiến hóa.


C. Trong quan hệ đối kháng, loài bị hại sẽ thắng thế và phát triển, loài được lợi sẽ bị suy thoái.

D. Quan hệ cạnh tranh thuộc nhóm quan hệ đối kháng mà ở đó cả 2 loài tham gia đều có lợi.
Câu 19: Khi nói về NST ở sinh vật nhân chuẩn, phát biểu nào sau đây sai?

A. Số lượng NST nhiều hay ít thường không phản ánh mức độ tiến hóa của loài.


B. NST được cấu tạo bởi hai thành phần chính là prôtêin histôn và ARN.


C. Trong các tế bào xôma của cơ thể lưỡng bội, NST tồn tại thành từng cặp tương đồng. 

D. Mỗi loài có một bộ NST đặc trưng về số lượng, hình thái và cấu trúc.
Câu 20: Khi lai cơ thể có kiểu gen Aabb với cơ thể có kiểu gen DdEe, sau đó tiến hành đa bội hóa tạo nên thể dị đa bội. Biết rằng quá trình giảm phân xảy ra bình thường, đời con không thể thu được kiểu gen dị đa bội nào sau đây?

A. AAbbDDee. 
B. aabbddEE.
C. AAbbDDEE.
D. aaBBddee.
Câu 21: Cho cây thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ cây thân thấp, hoa trắng là 16%. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và mọi diễn biến trong quá trình sinh hạt phấn và quá trình sinh noãn diễn ra giống nhau. Kiểu gen của bố mẹ và tần số hoán vị gen lần lượt là

A. 
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Câu 22: Sự hình thành các quần thể kháng thuốc ở vi khuẩn hoặc sâu bọ có thể được giải thích
như thế nào?
A. Đột biến kháng thuốc xuất hiện và CLTN tác động giữ lại các cá thể có kiểu hình thích nghi. 
B. Các yếu tố ngẫu nhiên xuất hiện loại bỏ hết các cá thể có kiểu hình kém thích nghi.
C. Các cá thể không có kiểu gen kháng thuốc tự động di cư ra khỏi quần thể ban đầu. 
D. Giao phối không ngẫu nhiên và CLTN tạo ra các alen đột biến kháng thuốc trong quần thể.
Câu 23: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai khi nói về quá trình hình thành loài mới?

A. Hình thành loài mới thường gắn liền với quá trình hình thành quần thể thích nghi. 

B. Quá trình hình thành loài mới không liên quan đến quá trình phát sinh các đột biến.

C. Trong cùng một khu vực địa lí loài mới vẫn có thể được hình thành nhờ cách li sinh thái. 

D. Lai xa và đa bội hóa có thể tạo loài mới có bộ nhiễm sắc thể song nhị bội.
Câu 24: Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội 2n=6. Xét 3 cặp gen (A, a; B, b và D, d) phân li độc lập. Theo lí thuyết, các thể tam bội phát sinh từ loài này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 32.
B. 72.
C. 81.
D. 64.
Câu 25: Khi nói về vai trò của các nhân tố đối với quá trình tiến hóa và chọn giống, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đột biến gen tạo ra nhiều alen mới làm phong phú vốn gen cho quần thể.

II. Di - nhập gen có thể mang đến nguồn alen mới cho quần thể.

III. Giao phối không ngẫu nhiên giúp tạo ra các dòng thuần chủng về các kiểu gen khác nhau.

IV. Chọn lọc tự nhiên tạo ra kiểu gen mới quy định kiểu hình thích nghi trong quần thể.


A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 26: Theo dõi về giới hạn chịu nhiệt của cá chép và cá rô phi ở Việt Nam, người ta thu được bảng số liệu sau:
	Loài
	Giới hạn dưới (°C)
	Điểm cực thuận (°C)
	Giới hạn trên (°C)

	Cá chép
	2
	28
	44

	Cá rô phi
	5,6
	30
	42


Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi vì có giới hạn chịu nhiệt rộng hơn.


B. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi vì có điểm cực thuận thấp hơn. 

C. Cá rô phi có vùng phân bố rộng hơn cá chép vì có điểm cực thuận cao hơn.


D. Cá rô phi có vùng phân bố rộng hơn cá chép vì có giới hạn dưới cao hơn.
Câu 27: Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ. Nếu trong kiểu gen chỉ có A hoặc chỉ có B thì hoa có màu vàng. Nếu không có gen A và B thì hoa có màu trắng. Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen nói trên tự thụ phấn, ở đời con, loại kiểu hình hoa vàng chiếm tỉ lệ

A. 75%.
B. 37,5%.
C. 6,25%.
D. 56,25%.
Câu 28: Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen alen a quy định quả vàng, cây tứ bội giảm phân chỉ cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, đời con của phép lai giữa 2 cây tứ bội AAaa 
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 Aaaa sẽ cho tỷ lệ kiểu hình là

A. 3 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng.
B. 11 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng.

C. 35 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng.
D. 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng.
Câu 29: Khi nói về đặc trưng cơ bản của quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?
I. Tỉ lệ giới tính của quần thể luôn ổn định và giống nhau giữa tất cả các loài.
II. Tuổi sinh lí là thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể.

III. Mật độ cá thể của quần thể không cố định mà thay đổi theo mùa, năm hoặc tùy theo điều kiện của môi trường.

IV. Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển.

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 30: Ở một loài động vật, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Quần thể của loài này có tối đa 5 loại kiểu gen về tính trạng màu mắt. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong quần thể, kiểu hình mắt trắng gặp ở giới cái luôn nhiều hơn ở giới đực.

B. Nếu có phép lai thu được F1: 1♀ mắt trắng: 1♂ mắt đỏ thì NST giới tính của con cái là XY. 
C. Gen quy định màu mắt nằm trên NST thường nhưng chịu ảnh hưởng bởi giới tính.


D. Phép lai giữa 2 cá thể mắt đỏ không thể thu được đời con có tối đa 4 loại kiểu gen.
Câu 31: Một loài có bộ NST 2n = 14, trên mỗi cặp nhiễm sắc thể xét 2 cặp gen dị hợp tử. Giả sử trong quá trình giảm phân ở một cơ thể không xảy ra đột biến nhưng vào kì đầu của giảm phân I, ở mỗi tế bào có hoán vi gen ở nhiều nhất là 1 cặp NST tại các cặp gen đang xét. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo ra là bao nhiêu?

A. 689.
B. 896.
C. 1024.
D. 828.
Câu 32: Alen B bị các đột biến điểm tại cùng 1 triplet tạo thành các alen B1; B2; B3. Các chuỗi pôlipeptit do các alen này quy định lần lượt là: B, B1; B2; B3 chỉ khác nhau 1 axit amin đó là Gly ở chuỗi B bị thay thế bởi Ala ở chuỗi B1, Arg ở chuỗi B2 và Trp ở chuỗi B3. Cho biết các triplet được đọc trên mạch khuôn của gen theo chiều 3’ 
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  5’ và các côđon mã hóa các axit amin tương ứng ở bảng sau:
	aa
	Gly
	Ala
	Arg
	Trp

	Côđon
	5'GGU3' ; 5'GGX3';

5'GGA3' ; 5'GGG3';
	5'GXU3'; 5'GXX3'; 5'GXA3'; 5'GXG3';
	5'XGU3'; 5'XGX3'; 5'XGA3'; 5'XGG3';
5'AGA3'; 5'AGG3'
	5'UGG3';


Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng về sự xuất hiện của các alen đột biến trên?
A. Đột biến dẫn đến nuclêôtit thứ hai của triplet mã hóa Gly ở alen B bị thay bằng A tạo ra triplet mã hóa Ala ở alen B1.

B. Đột biến dẫn đến nuclêôtit thứ hai của triplet mã hóa Gly ở alen B bị thay bằng G hoặc T tạo ra triplet mã hóa Arg ở alen B2.

C. Các alen B2; B3 có thể là kết quả của đột biến dẫn đến thay thế nuclêôtit thứ nhất của triplet mã hóa Gly. 
D. Đột biến dẫn đến nuclêôtit thứ nhất của triplet mã hóa Gly ở alen B bị thay bằng G tạo ra triplet mã hóa Trp ở alen B3.
Câu 33: Một loài thực vật lưỡng bội, xét 1 gen có 2 alen; alen B có 3000 nuclêôtit và mạch 1 của gen này có A: T: G: X = 1: 2: 3: 4. Alen B bị đột biến thêm 1 cặp nuclêôtit tạo thành alen b. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tỉ lệ (A + T): (G + X) của alen b bằng tỉ lệ (G + A): (T + X) của alen B.

II. Nếu alen b phát sinh do đột biến thêm 1 cặp A - T thì alen b có 451 nuclêôtit loại A.
III. Nếu alen b phát sinh do đột biến xảy ra ngay sau mã mở đầu thì thường làm thay đổi trình tự axit amin trong chuỗi pôlipeptit so với chuỗi pôlipeptit do alen B quy định.

IV. Nếu alen b phát sinh do đột biến xảy ra trong giảm phân thì alen b có thể di truyền cho đời sau.


A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Câu 34: Môt loài thú, cho phép lai P: 
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 tạo ra F1 có 49,5% số cá thể mang kiểu hình trội của 3 tính trạng. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số như nhau. Có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định sau đây?
I. F1 có tối đa 40 loại kiểu gen.
II. Tần số hoán vị gen là 20%.

III. F1 có 16,5 % số cá thể mang kiểu hình trội của 1 trong 3 tính trạng.

IV. F1 có 4% cá thể đực mang kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng.

V. Trong tổng số các cá thể cái thu được ở F1, có 8,5% số cá thể cái dị hợp về 3 cặp gen.


A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 35: Cho ba hình 1, 2, 3 diễn tả kiểu phân bố của cá thể trong quần thể:
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Hình 1
Hình 2
Hình 3
Có bao nhiêu nhận xét sau đây là sai?
I. Hình 1 là kiểu phân bố đồng đều, hình 2 là kiểu phân bố theo nhóm và hình 3 là kiểu phân bố ngẫu nhiên.

II. Hình 3 là kiểu phân bố phổ biến nhất, thường gặp khi điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường.

III. Hình 2 là kiểu phân bố thường gặp khi điều kiện sống được phân bố một cách đồng đều trong môi trường và khi có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

IV. Hình 2 là kiểu phân bố giúp sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 36: Một loài thực vật, xét 1 gen có 2 alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a. Nghiên cứu thành phần gen của một quần thể thuộc loài này qua các thế hệ thu được kết quả ở bảng sau:
	Thành phần kièu gen
	Thể hệ P
	Thế hệ F1
	Thế hệ F2
	Thế hệ F3
	Thế hệ F4

	AA
	7/10
	16/25
	3/10
	1/4
	4/9

	Aa
	2/10
	8/25
	4/10
	2/4
	4/9

	aa
	1/10
	1/25
	3/10
	1/4
	1/9


Giả sử sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua mỗi thế hệ chỉ do tác động của nhiều nhất là 1 nhân tố tiến hóa. Theo lí thuyết, trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Quần thể này là quần thể tự thụ phấn qua nhiều thế hệ.

II. Sự thay đổi thành phần kiểu gen ở F2 có thể do tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.

III. Có thể môi trường sống thay đổi nên hướng chọn lọc thay đổi dẫn đến tất cả các cá thể mang kiểu hình trội ở F3 không còn khả năng sinh sản.

IV. Nếu F4 vẫn chịu tác động của chọn lọc như ở F3 thì trong tổng số các cá thể có kiểu hình trội ở F5, số cá thể mang kiểu gen dị hợp chiếm 40%.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 37: Một loài thực vật, xét 2 tính trạng là chiều cao thân và màu sắc hoa, mỗi tính trạng do 1 gen quy định và alen trội là trội hoàn toàn. Cho 2 cây (P) đều có thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen giao phấn với nhau thu được F1. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về F1?
I. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen luôn bằng tỉ lệ kiểu gen dị hợp 2 cặp gen.

II. Kiểu hình thân cao, hoa đỏ luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất.

III. Nếu F1 có 4 loại kiểu gen thì kiểu hình thân cao, hoa đỏ chỉ có 1 kiểu gen quy định.

IV. Nếu F1 có 3 loại kiểu gen thì kiểu hình thân cao, hoa đỏ có thể do kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen quy định.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 38: Thành phần kiểu gen ở thế hệ P của một quần thể thực vật tự thụ phấn là: 
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. Biết không xảy ra hiện tượng hoán vị gen, theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có 13 loại kiểu gen.

II. Tỉ lệ cây đồng hợp lặn về cả 4 cặp gen ở F2 là 10%.

III. Các cây đồng hợp tử mang 2 tính trạng trội ở F3 chiếm 231/640.

IV. Ở F4 và F5 đều có 6 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 3 tính trạng.

A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 39: Ở một loài động vật, cho P thuần chửng, con đực chân cao giao phối với con cái chân thấp thu được F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình 1 con đực chân cao: 1 con cái chân thấp. Cho các cá thể F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F2 có kiểu hình chân cao chiếm 50% trong tổng số cá thể. Biết rằng ở F1 và F2 sự phân li kiểu hình ở giới đực và giới cái có sự khác nhau, tính trạng do một gen có 2 alen quy định, không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, trong các nhận xét sau có bao nhiêu nhận xét đúng?
I. Tính trạng di truyền liên kết giới tính, gen nằm trên vừng không tương đồng của NST X. 
II. Ở F2 tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới đực 3 chân cao: 1 chân thấp, ở giới cái là 1 chân cao: 3 chân thấp.
III. Tỉ lệ phân li kiểu hình chung ở F1 và F2 đều thu được 1:1.
IV. Lấy ngẫu nhiên một con cái ở F1 đem giao phối với một con đực chân thấp có thể sinh ra được đời con là con cái, chân cao.
IV. Lấy ngẫu nhiên một con đực ở F1 đem giao phối với một con cái chân cao có thể sinh ra được đời con là con cái, chân thấp.


A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Câu 40: Ở người, bệnh A và bệnh B là hai bệnh do đột biến gen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X, khoảng cách giữa hai gen là 40cM. Người bình thường mang gen A và B, hai gen này đều trội hoàn toàn so với gen lặn tương ứng. Cho sơ đồ phả hệ sau:
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Biết rằng không phát sinh các đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có thể biết được chính xác kiểu gen tối đa của 11 người trong phả hệ.

II. Nếu người số 13 lấy vợ không bị cả 2 bệnh trên nhưng bố của vợ bị cả hai bệnh thì xác suất sinh con không bị cả 2 bệnh là 30%.
III. Cặp vợ chồng III11 - III12 trong phả hệ này sinh con, xác suất đứa con đầu lòng là con trai bị cả hai bệnh là 7,5%. 
IV. Nếu đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng III11 - III12 trong phả hệ này bị cả 2 bệnh, xác suất đứa con thứ 2 là con gái và không bị cả 2 bệnh là 50%.

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	1.B
	2.B
	3.B
	4.A
	5.B
	6.D
	7.B
	8.B
	9.D
	10.D

	11.B
	12.C
	13.D
	14.A
	15.C
	16.C
	17.C
	18. A
	19.B
	20.D

	21.D
	22.A
	23.B
	24.D
	25.D
	26.A
	27.B
	28.B
	29.C
	30.B

	31.C
	32.C
	33.C
	34.D
	35.B
	36.B
	37.C
	38.B
	39.D
	40.A


Câu 1 (NB):
Phương pháp:
Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong quá trình nhân đôi ADN: A - T; G - X và ngược lại.
Cách giải:
Trong quá trình nhân đôi ADN, nuclêôtit loại guanin trên mạch khuôn liên kết với nuclêôtit loại X (xitozin). 
Chọn B.
Câu 2 (NB):
Phương pháp:
Có 64 bộ ba, 61 bộ ba mã hóa a.a
Số bộ ba không mã hóa axit amin: 3 mã kết thúc: 5’UAA3’; 5’UAG35; 5’UGA3’
Cách giải:
Có 64 bộ ba mà 3 bộ ba kết thúc không mã hóa axit amin 
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 có 61 axit amin.
Chọn B.
Câu 3 (TH):
Đột biến tự đa bội làm tăng số lượng alen của một gen mà nhưng không làm xuất hiện alen mới.
Đột biến gen làm xuất hiện alen mới.
Đột biến chuyển đoạn, đảo đoạn NST không làm thay đổi số lượng alen của gen.
Chọn B.
Câu 4 (NB):
Phương pháp:
Đột biến điểm là đột biến xảy ra ở 1 cặp nucleotit.
Cách giải:
Bộ ba kết thúc gồm 3 codon: 5’UAA3’; 5’UAG3’; 5’UAG3’, ta nhận thấy không có X trong đó 
[image: image18.wmf]®

 triplet 3’AGG5’ quy định codon 5’UXX3’ không thể đột biến để tạo thành codon kết thúc.
Chọn A.
Câu 5 (NB):
Phương pháp:
Gen điều hòa tổng hợp protein ức chế 
Các gen cấu trúc tổng hợp protein lac A, Y, Z.
Gen cấu trúc hoạt động khi môi trường có lactose.
Cách giải:
Trong cơ chế điều hoà hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E. coli, prôtêin ức chế được tổng hợp ngay cả khi môi trường không có lactôzơ.
Chọn B.
Câu 6 (NB):
Phương pháp:
Nuôi cấy hạt phấn rồi lưỡng bội hóa sẽ thu được dòng thuần.
Cách giải:
Nuôi cấy các hạt phấn có kiểu gen aB trong ống nghiệm tạo nên các mô đơn bội, sau đó gây lưỡng bội hóa có thể tạo được các cây có kiểu gen aaBB.
Chọn D.
Câu 7 (TH):
Phương pháp:
Thể đột biến là cơ thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình.
Cách giải:
Alen đột biến là A và b
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 thể đột biến mang 1 trong các cặp gen AA, Aa, bb.
Kiểu gen của thể đột biến về 2 cặp gen là: Aabb.
Chọn B.
Câu 8 (TH):
Phương pháp:
Tiến hoá nhỏ có các đặc điểm:
Diễn ra trên quy mô quần thể
Diễn biến không ngừng dưới tác động của nhân tố tiến hoá 
Biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể 
Kết quả: hình thành loài mới
Tiến hóa lớn là quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài.
Cách giải:
Ranh giới giữa tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn là hình thành loài mới.
Chọn B.
Câu 9 (NB):
Phương pháp:
Viết sơ đồ lai.
Cách giải:
P: Aa 
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 aa 
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 1Aa:1aa 
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 1 hoa đỏ: 1 hoa trắng.
Chọn D.
Câu 10 (TH):
Phương pháp:
P càng nhiều cặp gen dị hợp thì đời con càng nhiều loại kiểu hình.
Cách giải:
Ta thấy P: Aabb 
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 AaBb có 3 cặp gen dị hợp 
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 đời con có số loại kiểu hình nhiều nhất.
Chọn D.
Câu 11 (NB):
Giun đũa sống kí sinh trong ruột người. Môi trường sống của giun đũa tại đây thuộc loại môi trường sinh vật. 
Chọn B.
Câu 12 (TH):
Phương pháp:
Viết sơ đồ lai.
Cách giải:
♂ XMXm 
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 ♀XMY 
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 1XMXM: 1XMXm: 1XmY: 1XMY.
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Có 4 loại kiểu gen, 3 loại kiểu hình.
Chọn C.
Câu 13 (NB):
Phương pháp:
Một cơ thể có n cặp gen dị hợp giảm phân tạo 2n loại giao tử
Cách giải:
Để tạo 4 loại giao tử thì cơ thể này phải dị hợp về 2 cặp gen: Ab/aB. 
Chọn D.
Câu 14 (NB):
Phương pháp:
Bước 1: Tính tần số alen a: pA + qa = 1

Bước 2: Tính tần số kiểu gen Aa.
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc: p2AA + 2pqAa + q2aa = 1 
Cách giải:
Tần số alen A = 0,7 
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 a = 0,3
Tỉ lệ kiểu gen Aa = 2 
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 0,7
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 0,3 = 0,42.
Chọn A.
Câu 15 (NB):
Phương pháp:
Trong quần thể tự phối
Thành phần kiểu gen: Phân hóa thành các dòng thuần 
Dị hợp 
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; đồng hợp
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Tần số alen không đổi.
Cách giải:
Theo lí thuyết, tần số alen không thay đổi qua các thế hệ trong quần thể tự phối. 
Chọn C.
Câu 16 (NB):
Dung hợp tế bào trần cho phép tạo ra tế bào mang bộ NST lưỡng bội của cả 2 loài. 
VD: 2nA + 2nB.
Chọn C.
Câu 17 (NB):
Các yếu tố ngẫu nhiên gây ra biến động di truyền trong quần thể 
Chọn C.
Câu 18 (TH):
A đúng.
B sai, quan hệ hỗ trợ giữa các loài giúp chúng thích nghi tốt hơn.
C sai, trong quan hệ đối kháng, loài bị hại sẽ suy thoái hoặc phải di cư, loài thắng thế sẽ phát triển. 
D sai, trong mối quan hệ cạnh tranh thì cả 2 loài đều bị hại.
Chọn A.
Câu 19 (NB):
Phương pháp:
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Cách giải:
Phát biểu sai là B, NST được cấu tạo bởi ADN và protein histon.
Chọn B.
Câu 20 (NB):
Phương pháp:
Lai xa và đa bội hóa sẽ hình thành thể song nhị bội (dị đa bội) mang bộ NST của 2 loài và các cặp gen đều đồng hợp.
Cách giải:
Cơ thể Aabb 
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  Ddee 
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 (Ab, ab)(De, de) 
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 không thể tạo ra thể dị đa bội nào mang cặp BB, EE. 
Vậy đời con không thể xuất hiện: aaBBddee.
Chọn D.
Câu 21 (NB):
Phương pháp:
Bước 1: Tính tần số HVG
+ Tính ab/ab 
[image: image37.wmf]®

 ab = ?
+ Tính f khi biết ab 
Bước 2: Tìm kiểu gen của P 
Cách giải:
F1 có thân thấp, hoa trắng 
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 P dị hợp tử 2 cặp gen.
Đời F1 có thân thấp, hoa trắng:  
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 là giao tử liên kết. 
Tần số HVG là 20%

[image: image40.wmf]®

 kiểu gen của P: 
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Chọn D.
Câu 22 (TH):
Phương pháp:
Quá trình hình thành quần thể thích nghi:
+ Phát sinh biến dị 
+ Biến dị được phát tán qua sinh sản
+ CLTN tác động giữ lại các cá thể có kiểu hình thích nghi, loại bỏ cá thể kém thích nghi.
Cách giải:
Đột biến kháng thuốc xuất hiện và CLTN tác động giữ lại các cá thể có kiểu hình thích nghi, các cá thể này sinh sản và tạo ra quần thể kháng thuốc.
Chọn A.
Câu 23 (TH):
Phát biểu sai về quá trình hình thành loài mới là: B, quá trình hình thành loài mới phải có sự phát sinh các đột biến.
Chọn B.
Câu 24 (NB):
Phương pháp:
Xét 1 gen có n alen:
Quần thể tam bội (3n): 
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Cách giải:
Xét 3 cặp gen (A, a; B, b và D, d) phân li độc lập.
Quần thể tam bội sẽ có số kiểu gen là:
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Chọn D.
Câu 25 (TH):
Phương pháp:
Đột biến: Thay đổi tần số alen rất chậm, làm xuất hiện alen mới, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp, tăng đa dạng di truyền.
Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen, mang lại alen mới cho quần thể, làm tăng hoặc giảm sự đa dạng di truyền.
Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, loại bỏ kiểu hình không thích nghi, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo một hướng xác định. Là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.
Các yếu tố ngẫu nhiên: có thể loại bỏ bất kì alen nào, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen không theo một hướng xác định.
Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen, chỉ thay đổi thành phần kiểu gen.
Cách giải:
I đúng.

II đúng.
III đúng

IV sai, CLTN không tạo ra kiểu gen mới quy định kiểu hình thích nghi trong quần thể mà chỉ sàng lọc giữ lại các cá thể có kiểu hình thích nghi.
Chọn D.
Câu 26 (NB):
Phương pháp:
Giới hạn sinh thái: Là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.
Bao gồm
+ Khoảng chống chịu: Gây ức chế cho hoạt động sinh lí của sinh vật.
+ Khoảng thuận lợi: Sinh vật sống tốt nhất. Khoảng thuận lợi nằm vùng giữa của giới hạn sinh thái 
Cách giải:
A đúng, cá chép có vùng phân bố rộng hơn, vì giới hạn sinh thái rộng hơn
B sai, cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi, vì có giới hạn dưới thấp hơn, giới hạn trên cao hơn 
D sai.
Chọn A.
Câu 27 (TH):
Phương pháp:
Viết sơ đồ lai
Cách giải:
P: AaBb 
[image: image44.wmf]´

 AaBb 
[image: image45.wmf]®

 (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)

[image: image46.wmf]®

 cây hoa vàng: A-bb + aaB-= 6/16 = 37,5%
Chọn B.
Câu 28 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Xác định tỉ lệ giao tử ở 2 cơ thể tứ bội
Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tìm.
[image: image47.png]== Giao tir 1AA, 4Aa, laa




Bước 2: Tính tỉ lệ kiểu hình lặn 
[image: image48.wmf]®

 kiểu hình trội. 
Cách giải:

[image: image49.wmf]141

::

666

AAaaAAAaaa



[image: image50.wmf]11

:

22

®

AaaaAaaa


Tỉ lệ cây hoa vàng là: 
[image: image51.wmf]11111
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 cây hoa đỏ.


[image: image52.wmf]®

 Tỉ lệ kiểu hình: 11 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng.
Chọn B.
Câu 29 (TH):
I sai. Các quần thể khác nhau thường có tỉ lệ giới tính khác nhau
II đúng.

III đúng. Mật độ cá thể trong quần thể không cố định mà thay đổi theo mùa, năm hoặc tùy theo điều kiện của môi trường sống.
IV đúng.
Vậy có 1 phát biểu sai.
Chọn C.
Câu 30 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Xác định quy luật di truyền
Áp dụng công thức tính số kiểu gen tối đa trong quần thể (n là số alen)
Nếu gen nằm trên NST thường:
[image: image53.wmf](
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Nếu gen nằm trên vùng không tương đồng NST giới tính X 
+ giới XX : 
[image: image55.wmf](
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 kiểu gen hay 
[image: image56.wmf]2
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+ giới XY : n kiểu gen
Bước 2: Viết các kiểu gen có thể có của các kiểu hình.
Bước 3: Xét các phương án.
Cách giải:
Gen quy định màu mắt có 2 alen và tạo được 5 KG 
[image: image57.wmf]®

 Gen nằm trên vùng không tương đồng của X.
Mắt đỏ: XAXA; XAXa; XAY 
Mắt trắng: XaY; XaXa.
Xét các phương án:
A sai, kiểu hình mắt trắng ở giới XY nhiều hơn giới XX (giả sử tần số alen a là q; q < 1; ở giới XX: XaXa = q2 < q = XaY ở giới XY)
B đúng, ♂ XaXa 
[image: image58.wmf]´

 ♀XAY 
[image: image59.wmf]®

 1 ♀XaY: 1♂XAXa
C sai.
D sai, XAXa 
[image: image60.wmf]´

 XaY  1XAXA: 1XAXa:lXAY: 1XaY
Chọn B.
Câu 31 (VD):
Phương pháp:
Trong mỗi tế bào chỉ xảy ra hoán vị gen nhiều nhất ở 1 cặp NST tạo ra 2 loại giao tử hoán vị, 2 loại liên kết. Tính số loại giao tử liên kết trước, sau đó tính số loại giao tử hoán vị bằng công thức: 
[image: image61.wmf]1n
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n là số cặp NST.
Cách giải:
Có 7 cặp NST.
Trong mỗi tế bào chỉ xảy ra hoán vị gen nhiều nhất ở 1 cặp NST tạo ra 2 loại giao tử hoán vị, 2 loại liên kết. Số giao tử liên kết tối đa là: 27 = 128 (mỗi cặp cho 2 loại giao tử liên kết)
Số loại giao tử hoán vị tối đa là: 
[image: image62.wmf]17
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Vậy số loại giao tử tối đa là: 1024 
Chọn C.
Câu 32 (VD):
	Axit amin
	Glixin
(Gly)
	Alanin
(Ala)
	Acginin
(Arg)
	Triptophan
(Trp)

	Alen
	B
	B1
	B2
	B3

	Côđon
	5’GGU3’, 5’GGX3’, 5’GGA3’, 5’GGG3’
	5’GXU3’, 5’GXX3’, 5’GXA3’, 5’GXG3’
	5’XGU3’, 5’XGX3’. 5’XGA3’, 5’XGG3’, 5’AGA3’,  5’AGG3’
	5’UGG3’

	Triplet
	XX_
	XG_
	GX_;TX_
	AXX


Xét các phát biểu:
A sai, nếu thay nucleotit thứ 2 bằng A 
[image: image63.wmf]«

 XX_ 
[image: image64.wmf]®

  XA_ 
[image: image65.wmf]®

 codon: GU_ 
[image: image66.wmf]®

 không thể tạo ra alen B1.
B sai, có thể đột biến ở thay thế nucleotit thứ 2 bằng T/G 
[image: image67.wmf]«

 XX_ 
[image: image68.wmf]®

 XT/G_ 
[image: image69.wmf]®

 codon: GA/X_ 
[image: image70.wmf]®

 không thể tạo ra alen B2.
C đúng, nếu thay nucleotit thứ nhất bằng G 
[image: image71.wmf]«

 _X_ 
[image: image72.wmf]®

 _G_ 
[image: image73.wmf]®

 codon: _X_ mã hóa Arg, Trp. (alen B2, B3). 
D sai, nếu thay thế nucleotit thứ 1 bằng G 
[image: image74.wmf]«

 XX_ 
[image: image75.wmf]®

 GX_ 
[image: image76.wmf]®

 codon: XG_ mã hóa Arg (alen B2).
Chọn C.
Câu 33 (VDC):
Phương pháp:
Bước 1: Tính %, số lượng nucleotit của mỗi loại trong gen B

[image: image77.wmf]1111
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Bước 2 : Xét các phát biểu

Cách giải:

Alen B có 3000 nuclêôtit.

Mạch 1 của gen này có 
[image: image78.wmf]A:T:G:X1:2:3:4A:T:G:X10%:20%:30%:40%

=«=



[image: image79.wmf]®


[image: image80.wmf]11

11

%%

%%15%

2

%%

%%35%

2

+

===

+

===

BB

BB

AT

AT

GX

GX


Vậy số lượng nucleotit mỗi loại: 
[image: image81.wmf]AT450;GX1050
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Xét các phát biểu:

I sai, Alenb: 
[image: image82.wmf]+
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 II đúng, nếu alen b phát sinh do đột biến thêm 1 cặp A - T thì alen b có 450 + 1 = 451 nucleotit loại A.
III đúng, nếu alen b phát sinh do đột biến xảy ra ngay sau mã mở đầu thì trình tự nucleotit trên mARN cũng bị thay đổi 
[image: image84.wmf]®

  trình tự axit amin thay đổi.
IV đúng.
Chọn C.
Câu 34 (VDC):
Phương pháp:
Bước 1: Tính tần số HVG
+ Tính ab/ab 
[image: image85.wmf]®

 ab = ?
+ Tính f khi biết ab
Bước 2: Tính tỉ lệ các kiểu hình còn lại
Sử dụng công thức
+ P dị hợp 2 cặp gen :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 - aabb
Bước 3: Xét các phát biểu
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Cách giải:
Kiểu hình mang 3 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 49,5% :A-B-D =0,495 
[image: image86.wmf]®

 A-B- = 0,495:0,75 =0,66 
[image: image87.wmf]®

 aabb = 0,16

[image: image88.wmf]®

ab = 0,4 
[image: image89.wmf]®

 f = 20%; A-bb = aaB- = 0,09 
 XdXd 
[image: image90.wmf]´

 XdY 
[image: image91.wmf]®

 XdXd:XdXd:XdY:XdY
Xét các phương án:
I. Đúng, hoán vị gen ở 2 bên cho tối đa 10 kiểu gen, phép lai XDXd 
[image: image92.wmf]´

 XDY cho 4 loại kiểu gen 
[image: image93.wmf]®

 cho tối đa 40 loại kiểu gen
II. Đúng
III đúng, kiểu hình trội 1 trong 3 tính trạng (aabbXDX- +A_bbXdY+ aaB_XY)=0,16
[image: image94.wmf]´

0,75 + 0,09
[image: image95.wmf]´

0,25
[image: image96.wmf]´

2=0,165=16,5%
IV đúng, cá thể đực mang kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng (aabbXmY)=0,16 
[image: image97.wmf]´

 -=0,04 = 4%.
V đúng, cá thể cái mang 3 kiểu gen dị hợp là: 
(2
[image: image98.wmf]´

0,4AB
[image: image99.wmf]´

0,4ab +2
[image: image100.wmf]´

0,1Ab
[image: image101.wmf]´

0,1aB)
[image: image102.wmf]´

0,25XDXd = 8,5%
Chọn D.
Câu 35 (TH):
Phương pháp:
	Kiểu phân bố
	Đặc điểm
	Ý nghĩa sinh thái
	Ví dụ

	Phân bố theo nhóm
	Là kiểu phân bố phổ biến nhất Trong môi trường không đồng nhất, các cá thể tụ họp theo từng nhóm ở những nơi có điều kiện sống tốt nhất. 
Xuất hiện nhiều ổ sinh vật sống thành bày đàn, khi chúng trú đông, ngủ đông, di cư...
	Các cá thể hỗ trợ lẫn nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường.
	Nhóm cây bụi mọc hoang dại, đàn trâu rừng...

	Phân bố đồng đều
	Thường gặp khi điều kiện sống phân bổ một cách đồng đều trong môi trường và các cá thể có tính lãnh thổ cao.
	Làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.
	Cây thông trong rừng thông, chim hải âu làm tổ...

	Phân bố ngẫu nhiên
	Xuất hiện trong môi trường đồng nhất, nhưng các cá thể không có tính lãnh thổ và cũng không sống tụ họp
	Sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.
	Sâu sống trên tán lá cây, cây gỗ sống trong rừng mưa nhiệt đới...


Cách giải:
Hình 1 là phân bố đồng đều; hình 2 là phân bố ngẫu nhiên; hình 3 là phân bố theo nhóm 
Các nhận xét không đúng là: (1), (3),( 6)
Ý I sai vì: Hình một là kiểu phân bố đồng đều, hình 2 là kiểu phân bố ngẫu nhiên và hình 3 là kiểu phân bố theo nhóm.
Ý II sai vì: Hình 2 là kiểu phân bố theo nhóm, thường gặp khi điều kiện sống được phân bố một cách đồng đều trong môi trường và khi không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
Chọn B.
Câu 36 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Tính tần số alen qua các thế hệ.
Quần thể có thành phần kiểu gen : xAA:yAa:zaa
Tần số alen 
[image: image103.wmf]AaA
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Bước 2: So sánh tần số alen các thế hệ 
+ Nếu thay đổi theo 1 hướng 
[image: image104.wmf]®

 Chọn lọc tự nhiên 
+ Nếu thay đổi đột ngột 
[image: image105.wmf]®

 Các yếu tố ngẫu nhiên 
+ Nếu không thay đổi 
[image: image106.wmf]®

 giao phối.
Quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen: xAA:yAa:zaa sau n thế hệ tự thụ phấn có thành phần kiểu gen 
[image: image107.wmf](
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Bước 3: Xét thành phần kiểu gen của các thế hệ có cân bằng hay chưa.
Quần thể có thành phần kiểu gen : xAA:yAa:zaa
Quần thể cân bằng di truyền thoả mãn công thức: 
[image: image108.wmf]y
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(Biến đổi từ công thức: p2AA + 2pqAa +q2aa =1) 
Cách giải:
	Thành phần kiểu gen
	Thế hệ P
	Thế hệ F1
	Thế hệ F2
	Thế hệ F3
	Thế hệ F4

	AA
	7/10
	16/25
	3/10
	1/4
	4/9

	Aa
	2/10
	8/25
	4/10
	2/4
	4/9

	aa
	1/10
	1/25
	3/10
	1/4
	1/9

	Tần số alen
	A=0,8;
a=0,2
	A=0,8;
a=0,2
	A=0,5;
a=0,5
	A=0,5;
a=0,5
	A=2/3; a=1/3


Nếu các cá thể aa ở F2 không có khả năng sinh sản: F3: 1AA:2Aa 
[image: image109.wmf]®

 tần số alen A= 2/3; a = 1/3 
[image: image110.wmf]®

 Ngẫu phối được F4: 4/9AA:4/9Aa:1/9aa (áp dụng định luật Hacdi - Vanbec: 
[image: image111.wmf]22
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I sai. Ta thấy từ P
[image: image112.wmf]®

 F1; F2
[image: image113.wmf]®

 F3 tần số alen không đổi, F1, F3 cân bằng di truyền nên quần thể này ngẫu phối

II đúng, các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen mạnh.
III sai. Nếu các cá thể mang kiểu hình trội ở F3 không có khả năng sinh sản thì F4 chỉ có kiểu gen aa.

IV sai, giả sử kiểu gen aa không có khả năng sinh sản, tỷ lệ cá thể ở F4 tham gia quá trình sinh sản là 1AA: 1Aa , tần số alen: 3/4A:1/4a 
[image: image114.wmf]®

 Tỷ lệ kiểu hình lặn ở F5 là (1/4)2 = 1/16

Chọn B.
Câu 37 (VD):
Phương pháp:
Xét các trường hợp PLĐL, liên kết gen.
Sử dụng công thức: P dị hợp 2 cặp gen :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 - aabb 
Cách giải:
I đúng.
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II đúng vì P dị hợp 2 cặp gen :
[image: image117.wmf]0,5;/0,25

--=+--=-

ABaabbAbbaaBaabb

.

III sai, có 2 loại kiểu gen quy định thân cao, hoa đỏ: 
[image: image118.wmf];
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IV đúng, nếu có 3 loại kiểu gen 
[image: image119.wmf]P:1:2:1
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Chon C.

Câu 38 (VDC):

Phương pháp:

Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa sau n thế hệ tự thụ phấn có cấu trúc di truyền 
[image: image120.wmf](
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Trước mỗi phát biểu cần xác định kiểu gen nào có thể tạo nên kiểu gen, kiểu hình đề yêu cầu, sau đó áp đụng công thức tự thụ bên trên.

Cách giải:


[image: image121.wmf]P:0,40,4::0,2
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I đúng.

Kiểu gen 
[image: image122.wmf]ABdE
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 tự thụ phấn 
[image: image123.wmf]®

 tạo ra 3 loại kiểu gen.

Kiểu gen 
[image: image124.wmf]AbDe
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 tự thụ phấn 
[image: image125.wmf]®

 tạo ra 9 loại kiểu gen.

Kiểu gen 
[image: image126.wmf]abde
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 tự thụ phấn 
[image: image127.wmf]®

 tạo ra 1 loại kiểu gen. 
Vậy quần thể F1 có 9 + 3 + 1 = 13 loại kiểu gen.
II đúng. Cây đồng hợp 4 cặp gen lặn ở 
[image: image128.wmf]2

F

 chỉ được tạo ra từ cơ thể 
[image: image129.wmf]abde
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Cây đồng hợp 4 cặp gen lặn ở 
[image: image131.wmf]2
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 chiếm tỉ lệ 
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III đúng, các cây đồng hợp tử mang 2 tính trạng trội ở 
[image: image133.wmf]3
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 chiếm tỷ lệ 
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IV sai. Các kiểu gen quy định kiểu hình trội về 3 tính trạng ở 
[image: image137.wmf]4
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Chọn B.
Câu 39 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Biện luận quy luật di truyền 
+ Xét trường hợp gen trên NST giới tính 
+ Gen trên NST thường ảnh hưởng bởi giới tính 
Bước 2: Quy ước gen
Bước 3 Viết sơ đồ lai P 
[image: image140.wmf]®

 F2 
[image: image141.wmf]®

 Xét các phát biểu.
Cách giải:
Ta có P thuần chủng nhưng F1 không đồng hình nên gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính hoặc chịu ảnh hưởng của giới tính
Quy uớc gen: A: chân cao; a: chân thấp
I sai. Giả sử gen nằm trên NST X
Kiểu gen của P: XAY
[image: image142.wmf]´

 XaXa 
[image: image143.wmf]®

 F1: XAXa: XaY (1 cái chân cao: 1 đực chân thấp) khác với đề bài 
[image: image144.wmf]®

 gen nằm trên NST thường và chịu ảnh hưởng của giới tính.
Kiểu gen của P: AA 
[image: image145.wmf]´

 aa 
[image: image146.wmf]®

 1Aa (Aa ở giới đực là chân cao, ở giới cái là chân thấp)

[image: image147.wmf]®

 giới đực: AA, Aa: chân cao; aa chân thấp 
Giới cái: AA: Chân cao; Aa, aa: chân thấp
II đúng. Cho F1 
[image: image148.wmf]´

 F1: Aa 
[image: image149.wmf]´

 Aa 
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 1AA:2Aa:1aa 
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 giới đực: 3 cao:1 thấp; giới cái: 3 thấp: 1 cao
III đúng. Ở F2 có 50% chân cao: 50% chân thấp 
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 F1, F2 phân li 1:1
IV sai. Cho con cái F1 
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 con đực chân thấp 
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 Aa 
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 aa 
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 không thể sinh được đời con là con cái chân cao (AA).
V đúng. Cho con đực F1 
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 con cái chân cao 
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Aa 
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 AA 
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 1AA: 1 Aa 
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 sinh được đời con là con cái chân thấp (Aa).
Chọn D.
Câu 40 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Xác định kiểu gen của những người trong phả hệ
Bước 2: Xét các phát biểu
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Cách giải:
	(1):
	(2): XABY
	
	
	
	

	(3): XABX-
	(4): XABY
	(5)XABXab
	(6) XABY
	(7)Aa ; Bb
	(8): XABY

	
	(9) XAbY
	(10)XabY
	(11)XABX-
	(12):XABY
	(13): XabY


I sai, xác định được kiểu gen của 9 người (tô màu)
Trong phả hệ có những nam giới không bị bệnh (Không tô màu).Người số 5 mang XAB của bố và phải cho con trai số 10 bị cả 2 bệnh Xab 
[image: image162.wmf]®

 Kiểu gen người số 5 là XABXab.
II đúng.

Người số 13 bị 2 bệnh có kiểu gen XabY, có vợ không bị bệnh nhưng bố của vợ bị cả hai bệnh XabY 
[image: image163.wmf]®

 vợ có kiểu gen XABXab
Xác suất sinh không bị bệnh = tỉ lệ giao tử XAB của người vợ = (1-f)/2 =0,3 
III sai.
Cặp vợ chồng 5, 6: XABXab 
[image: image164.wmf]´

 XABY 
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 Người số 11 bình thường có thể có các kiểu gen với xác suất là: 0,3XABXAB; 0,3XABXab; 0,2XABXAb; 0,2XABXaB.
Người số 12 có kiểu gen X^Y.
XS cặp vợ chồng 11-12 sinh con bị cả 2 bệnh là: 
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IV đúng. Nếu đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng III11 - III12 trong phả hệ này bị cả 2 bệnh 
[image: image167.wmf]®

 cặp vợ chồng này có kiểu gen: XABXab 
[image: image168.wmf]´

 XABY 
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 Sinh con gái luôn không bị 2 bệnh, XS sinh con gái là 50%.
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